
Mẫu số: 08a-ĐK/TSC

Thời điểm báo cáo: 31/12/2023
Loại tài sản: Tất cả

Chi tiết bậc tài sản: 1
Cấp hành chính: Tất cả

Phần 1: Tổng hợp chung
BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Bộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum
Tên đơn vị: Tỉnh Kon Tum
Mã đơn vị: T34

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông;

Hiện trạng sử dụng

Hoạt động sự nghiệp

Không kinh
doanh Kinh doanh Cho thuê Liên doanh,

liên kết
Sử dụng
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Đất 1.624 7.709.479,44 1.861.131,10 5.675.157,34 27.940,00 35.224,00 110.027,00

2. Nhà 3.248 1.881.440,21 495.267,14 1.274.186,99 503,00 1.050,00 110.433,08

3. Ô tô 302 180,00 122,00

4. Tài sản cố định khác 6.692 2.551,00 3.531,00 13,00 127,00 470,00

Tổng cộng 11.866

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công , ngày ..... tháng ..... năm ......
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